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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 17/6-21/6/2024, giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Việt Nam 

giảm, còn Ấn Độ tăng so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 618 USD/tấn, giảm 13 USD/tấn so 

với tuần trước. Nhu cầu gạo yếu do giá gạo Thái Lan cao hơn giá gạo 

Việt Nam. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt 548 USD/tấn, tăng 6 USD/tấn so với 

tuần trước. Giá lúa tăng cũng làm cho giá gạo Ấn Độ tăng theo. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 570 USD/tấn, giảm 3 USD/tấn so 

với tuần trước. Nhu cầu yếu do các thương nhân trì hoãn việc mua 

hàng để chờ Philippines chính thức cắt giảm thuế nhập khẩu gạo. [1] 
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Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam 

❖ Sản lượng gạo thế giới niên 

vụ 2024/25 được dự báo sẽ 

tăng 0,9% so với cùng kỳ 

năm trước lên mức kỷ lục 

534,9 triệu tấn. 

 

❖ Tổng thống Indonesia, Joko 

Widodo, đã quyết định sẽ 

tiếp tục gia hạn chương 

trình viện trợ lương thực 

(10kg gạo cho mỗi hộ gia 

đình) cho đến cuối năm 

2024. 

 

❖ Tính đến ngày 6/6/2024, 

nhập khẩu gạo của 

Philippines đạt hơn 2,17 

triệu tấn. 

 

❖ Sản lượng gạo của Pakistan 

được ghi nhận ở mức 9,9 

triệu tấn trong 11 tháng niên 

vụ 2023/2024. 
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FAO: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên 

Hợp Quốc (FAO) cho biết sản lượng gạo thế giới 

niên vụ 2024/25 được dự báo sẽ tăng 0,9% so với 

cùng kỳ năm trước lên mức kỷ lục 534,9 triệu tấn. 

Trong Báo cáo Triển vọng Lương thực Thế giới, 

FAO cho biết châu Á dự kiến sẽ chiếm phần lớn 

mức tăng, với tổng sản lượng thu hoạch của khu 

vực tăng 0,6% lên 478,9 triệu tấn. Trong khu vực, 

Bangladesh, Ấn Độ và Philippines đều đạt mức 

sản lượng kỷ lục nhờ điều kiện trồng trọt được cải 

thiện và sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ. Bên 

cạnh đó, việc mở rộng diện tích trồng lúa trước 

tình hình giá gạo thế giới ở mức cao cũng được 

dự đoán sẽ thúc đẩy sản xuất ở Campuchia, 

Nepal và Pakistan. Diện tích trồng lúa của Trung 

Quốc được dự báo sẽ mở rộng sau ba năm cắt 

giảm. Sản xuất lúa gạo cũng được dự báo sẽ 

phục hồi ở Iraq, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. [2] 

Indonesia: Tổng thống Indonesia, Joko Widodo, 

đã quyết định sẽ tiếp tục gia hạn chương trình 

viện trợ lương thực cho đến cuối năm 2024. 

Trong chương trình này, mỗi hộ gia đình sẽ nhận 

được viện trợ 10 kg gạo mỗi 2 tháng 1 lần trong 

tháng 8, 10 và 12/2024. Ước tính chương trình 

này đặt mục tiêu hỗ trợ 22 triệu hộ gia đình tại 

Indonesia. [3] 

Philippines: Cơ quan Lương thực Quốc gia 

Philippines (NFA) cho biết họ đã vượt mục tiêu 

thu mua lúa trong nửa đầu năm 2024 sau khi mua 

được 3,37 triệu bao loại 50 kg (tương đương 

168.262 tấn). Khối lượng này đủ để đáp ứng 4 

ngày tiêu thụ gạo của Philippines trong trường 

hợp khẩn cấp. Mặc dù lượng mua lớn với giá tăng 

cao, NFA vẫn còn khoảng 12 tỷ Peso (204 triệu 

USD) trong tổng ngân sách 17 tỷ Peso (289 triệu 

USD) được phân bổ cho việc thu mua gạo trong 

năm nay, bao gồm cả số tiền được chuyển từ năm 

trước. [4] 

Theo Cục Trồng trọt Philippines, tính đến ngày 

6/6/2024, nhập khẩu gạo của quốc gia này đạt 

hơn 2,17 triệu tấn. Trong đó, Việt Nam tiếp tục là 

thị trường cung cấp gạo lớn nhất cho Philippines 

với 1,59 triệu tấn. Tiếp theo là Thái Lan với 

339.670 tấn, Pakistan 148.618 tấn và Ấn Độ 

21.345 tấn. [5] 

Pakistan: Theo Bộ Tài chính Pakistan, sản lượng 

gạo của Pakistan được ghi nhận ở mức 9,9 triệu 

tấn trong 11 tháng niên vụ 2023/2024 (từ tháng 

7/2023 đến tháng 5/2024). Theo Topline 

Securities, sản lượng gạo của Pakistan đã ở mức 

cao nhất từ trước đến nay. Ngoài ra, sản lượng 

gạo kỷ lục còn giúp Pakistan thu về 3,6 tỷ USD 

thông qua xuất khẩu 5,59 triệu tấn gạo trong 11 

tháng niên vụ 2023/2024, tăng gần 60% so với 

cùng kỳ năm trước. [6] 

Malaysia: Tính đến ngày 18/6/2024,  dự trữ gạo 

của Malaysia ở mức 1,13 triệu tấn, đủ cho nhu 

cầu tiêu thụ trong nước từ 5 đến 6 tháng. Chính 

phủ Malaysia cũng có kho dự trữ 200.000 tấn gạo 

sẵn sàng sử dụng cho các trường hợp khẩn cấp, 

như khủng hoảng lương thực toàn cầu hoặc tình 

trạng khẩn cấp. Bên cạnh đó, nguồn cung gạo cho 

lễ Hari Raya Aidiladha ổn định trên toàn quốc. [7] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 17/6-21/6/2024, giá lúa khô Jasmine tăng, IR50404 và 

OM6976 giảm so với tuần trước. 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 9.050 

VNĐ/kg, tăng 50 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.260 

VNĐ/kg, giảm 140 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.900 

VNĐ/kg, giảm 125 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Hưng Yên: Vụ Mùa năm nay, tỉnh Hưng Yên có kế hoạch gieo cấy 

23.890 ha lúa, phấn đấu năng suất đạt bình quân 58,36 tạ/ha, hoàn 

thành gieo cấy trước ngày 15/7/2024. Cơ cấu lúa Mùa sớm chiếm 5-

10%, lúa Mùa trung chiếm 90-95% diện tích gieo cấy; lúa chất lượng 

cao chiếm trên 70% diện tích. Toàn tỉnh dự kiến xây dựng khoảng 30-

40 mô hình “cánh đồng sản xuất tập trung, quy mô lớn” với diện tích 

từ 800 đến 1.000 ha. Khuyến khích, mở rộng mô hình gieo mạ khay, 

cấy bằng máy có liên kết tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng 5-7 mô hình 

ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất (từ khâu gieo cấy, chăm 

sóc đến thu hoạch sản phẩm) với diện tích 150 ha. [2] 

Lào Cai: Vụ lúa Xuân năm nay, toàn tỉnh Lào Cai gieo cấy 9.835 ha, 

bằng 100,4% so với kế hoạch; trong đó, thành phố Lào Cai 478 ha, 

Bát Xát hơn 1.000 ha, Bảo Thắng hơn 1.576 ha, Văn Bàn 3.360 ha, 

Bảo Yên 2.600 ha, Mường Khương 424 ha, Bắc Hà 393 ha. [3] 
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Diễn biến giá lúa trung bình tại ĐBSCL

Jasmine IR50404 OM6976

❖ Tỉnh Hưng Yên có kế hoạch 

gieo cấy 23.890 ha lúa Mùa, 

phấn đấu năng suất đạt bình 

quân 58,36 tạ/ha, hoàn thành 

gieo cấy trước ngày 

15/7/2024. 

 

❖ Vụ lúa Xuân năm nay, toàn 

tỉnh Lào Cai gieo cấy 9.835 

ha, bằng 100,4% so với kế 

hoạch. 

 

❖ Ngày 23/6/2024, mưa lớn liên 

tiếp và kéo dài nhiều ngày đã 

khiến hơn 1.722 ha (trong 

tổng số 6.000 ha) lúa Hè - Thu 

trên địa bàn huyện Long Hồ, 

tỉnh Vĩnh Long bị đổ ngã. 

 

❖ Tính đến ngày 17/6/2024, 

nông dân Hải Dương đã thu 

hoạch được hơn 47.700 ha 

lúa Đông - Xuân, đạt gần 90% 

diện tích toàn tỉnh. 
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Diện tích áp dụng thâm canh lúa cải tiến (SRI), 

cánh đồng một giống, lúa chất lượng cao vụ Xuân 

năm nay đạt trên 5.000 ha, bằng 100% so cùng kỳ 

năm trước. Vụ lúa Xuân năm nay xuất hiện một số 

loại sâu bệnh hại nhưng với sự chỉ đạo, hướng dẫn 

của ngành chuyên môn, chính quyền địa phương, 

người dân kịp thời phun thuốc phòng, trừ và chăm 

sóc theo quy trình kỹ thuật nên cây lúa sinh trưởng, 

phát triển tốt; năng suất ước đạt 61,33 tạ/ha. [3] 

Vĩnh Long: Ngày 23/6/2024, mưa lớn liên tiếp và 

kéo dài nhiều ngày đã khiến hơn 1.722 ha (trong 

tổng số 6.000 ha) lúa Hè - Thu trên địa bàn huyện 

Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long bị đổ ngã, ước tính thiệt 

hại đến 40%, tập trung nhiều nhất ở các xã Phú 

Đức, Long Phước, Phước Hậu, Lộc Hòa, Long An 

và Thạnh Quới. [4] 

Dự án chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó 

với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tại 

ĐBSCL (TRVC): Đây là dự án được tài trợ bởi Bộ 

Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) và triển khai 

bởi Tổ chức Phát triển Hà Lan Việt Nam (SNV). [5] 

Trong những năm gần đây, các tác động tiêu cực 

của biến đổi khí hậu đã gây ra những ảnh hưởng 

xấu cho đất đai, cây trồng và con người, làm cho 

việc canh tác lúa gạo gặp nhiều khó khăn, giảm 

năng suất và thu nhập của người trồng lúa. Dự án 

phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn tại ba tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Kiên 

Giang (3 tỉnh có sản lượng chiếm trên 70% vựa lúa 

Đồng bằng sông Cửu Long) triển khai từ năm 2023 

đến năm 2027 nhằm giải quyết vấn đề kể trên. [5] 

Dự án TRVC huy động, tạo động lực để thu hút các 

doanh nghiệp trong chuỗi giá trị lúa gạo tham gia 

liên kết sản xuất lúa bền vững; giảm phát thải trên 

quy mô lớn. Kết quả của dự án sẽ đóng góp vào 

việc thực hiện Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha 

chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp 

gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long, trước mắt là giai đoạn 2023 - 2027 và 

sẽ được tiếp tục mở rộng trong các năm sau. [5] 

Các kết quả dự kiến về khí hậu, môi trường và xã 

hội mà dự án TRVC mong muốn đạt được sau 5 

năm (2022 - 2027): Giảm tổng cộng 200.000 tấn 

CO2 (được kiểm định bởi các cơ quan kiểm định 

quốc tế độc lập); giảm 30 - 40% lượng lúa giống; 

giảm 20 - 30% phân bón và thuốc trừ sâu hóa học; 

giảm 20 - 40% lượng nước tiêu thụ; chi phí sản 

xuất giảm 15% so với sản xuất lúa truyền thống; 

đảm bảo lợi nhuận cho người nông dân lên đến 

30%. [5] 

Hải Dương: Tính đến ngày 17/6/2024, nông dân 

Hải Dương đã thu hoạch được hơn 47.700 ha lúa 

Đông - Xuân, đạt gần 90% diện tích toàn tỉnh, 

tương đương cùng kỳ năm trước. Các huyện Ninh 

Giang, Thanh Miện, Kim Thành, Gia Lộc, Nam 

Sách đã thu hoạch từ 90% diện tích lúa trở lên. Các 

địa phương còn lại thu hoạch trên 80% diện tích. 

Dự kiến đến ngày 20/6/2024, các địa phương sẽ 

cơ bản thu hoạch xong lúa vụ Đông - Xuân. Vụ 

Đông - Xuân năm nay, thời tiết cơ bản thuận lợi 

nên lúa sinh trưởng, phát triển tốt, ít sâu bệnh. 

Năng suất lúa trung bình toàn tỉnh Hải Dương đạt 

67,1 tạ/ha, tăng gần 2 tạ/ha so với cùng kỳ năm 

trước. [6] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]:https://baohungyen.vn/bao-dam-ke-hoach-gieo-

cay-lua-mua-3173136.html 

[3]:https://baolaocai.vn/nang-suat-lua-xuan-uoc-

dat-tren-61-taha-post385517.html 

[4]:https://thanhnien.vn/vinh-long-mua-lon-nhieu-

ngay-khien-hon-1722-ha-lua-gan-thu-hoach-bi-do-

nga-185240623122131896.htm 

[5]:https://vneconomy.vn/hanh-trinh-huong-toi-san-

xuat-lua-ben-vung-va-giam-phat-thai.htm 

[6]:https://baohaiduong.vn/nong-dan-hai-duong-

thu-hoach-xong-lua-dong-xuan-truoc-ngay-20-6-

384832.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]:https://www.brecorder.com/news/40309067/asia-

rice-india-rates-climb-to-near-three-month-high-as-

demand-picks-up 

[2]:https://www.khmertimeskh.com/501506357/fao-

expects-attractive-prices-to-boost-rice-output-in-

cambodia/ 

[3]: https://exbulletin.com/politics/2745280/ 

[4]:https://ssricenews.com/rice-news/top-news/nfa-

exceeds-rice-procurement-target-in-first-six-months-

of-2024.html 

[5]:https://businessmirror.com.ph/2024/06/18/phls-

imported-rice-arrivals-reach-2-17-mmt-as-of-june-6/ 

[6]:https://propakistani.pk/2024/06/18/rice-

production-hits-record-high-in-11-months-of-fy24/ 

[7]:https://www.nst.com.my/news/nation/2024/06/10

66008/malaysias-rice-stock-enough-6-months 
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Trang 6 
 

SỐ 23 (24.6.2024) 

PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 9400 0 

Tiền Giang 8700 +100 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8000 -100 

Hậu Giang 9000 0 

Tiền Giang 7700 -100 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 9300 0 

Đồng Tháp 8800 -400 

Trà Vinh 8600 -100 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


